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CHƯƠNG VI 
THI CÔNG MÓNG CỌC CHẾ SẴN 

6.1-ðẶC ðIỂM CỦA MÓNG CỌC CHẾ SẴN . 
 Móng cọc chế sẵn là loại móng cọc mà trong ñó các cọc ñược chế tạo sẵn từ trước 

và ñược hạ vào trong nền ñến  một ñộ sâu nhất ñịnh theo thiết kế. 
Trong chương hai chúng ta ñã ñề cập ñến biện pháp ñúc cọc BTCT và kỹ thuật 

ñóng cọc. Mục ñích của chương này là nghiên cứu những biện pháp và những công 
nghệ thi công móng cọc của mố, trụ cầu và tổ chức thi công mỗi loại móng cọc trong 
những ñiều kiện cụ thể. 

ðể nghiên cứu biện pháp thi công cần tiến hành phân loại các dạng móng cọc và 
phân tích những ñặc ñiểm của loại móng này so với các loại móng khác theo quan ñiểm 
thi công cầu. 

Theo cấu tạo của cọc, móng cọc chia thành hai nhóm : 
- Móng cọc ñặc :  bao gồm các loại cọc bằng gỗ, bằng thép cán hoặc ray cũ và cọc 

BTCT. Những cọc này có tiết diện ñặc và có nhiều hình dạng khác nhau nhưng có ít 
nhất là một trục ñối xứng. Các loại cọc ñặc ñược ñóng vào nền bằng búa xung kích hoặc 
ép tĩnh. 

- Móng cọc ống: là cọc ống tròn có ñường kính ngoài từ 60cm ñến 300cm, chiều 
dày thành ống nhỏ hơn rất nhiều so với ñường kính cọc và thuộc dạng kết cấu thanh 
thành mỏng. Vật liệu làm cọc chỉ có hai loại thép và BTCT. Biện pháp ñóng cọc ống 
phụ thuộc vào ñường kính và cấu tạo mũi cọc. ðối với cọc thép ñường kính ≤ 800mm 
và cọc BTCT ñường kính ≤ 500mm thường có mũi kín và ñóng bằng búa xung kích như 
cọc ñặc. ðối với các cọc ñường kính ≤ 1000mm  mũi cọc hở và ñược cấu tạo lưỡi cắt, 
ñóng bằng biện pháp rung. Những cọc có ñường kính lớn hơn 1000mm ñều có cấu tạo 
lưỡi cắt ở dưới chân cọc và ñóng bằng biện pháp rung hạ, vừa rung vừa kết hợp với 
những biện pháp giảm sức kháng ở phía chân cọc và thành cọc như ñào lấy ñất ở phía 
trong lòng cọc, xói ñất ở phía mũi và phía thành ngoài. 

Cọc ñược chế tạo thành từng ñốt có chiều dài tối ña là 12m ñể dễ vận chuyển, 
trong quá trình hạ vào nền, các ñốt cọc nối với nhau bằng mối nối thi công. Khi chia các 
ñốt cọc phải chú ý ñến yêu cầu: trong một bệ cọc  các mối nối không ñược cùng nằm 
trên một mặt phẳng , do vậy cần có ít nhất là 2 loại ñốt mũi cọc ñể khi nối mối nối 
những cọc ñứng cạnh nhau có mối nối so le nhau. 

Bệ cọc bằng BTCT ñúc tại chỗ,  ñầu cọc ngàm vào bệ ñủ chiều sâu qui ñịnh. 
Trong thi công căn cứ vào vị trí bệ móng mà phân biệt hai loại móng cọc : 

+Móng bệ chìm : là  móng có cao ñộ ñáy bệ thấp hơn mặt ñất tự nhiên ( sau 
khi ñã xét xói lở). 

+Móng bệ nổi : là móng có ñáy bệ ñặt cao hơn mặt ñất tự nhiên . 
Theo các ñiều kiện ñịa hình và ñiều kiện thủy văn tại thời ñiểm thi công, móng ñược 

phân ra các nhóm : 
+ Móng cọc trên cạn : là móng mà ở vị trí móng có mặt ñất thiên nhiên hoặc 

ñất ñắp lên cao hơn mực nước thi công (MNTC). 
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+ Móng trong vùng nước ngập  nông : khi ở thời ñiểm thi công tại vị trí tim 
móng,  chiều sâu ngập  nước (chiều sâu từ MNTC ñến mặt ñất tự nhiên)  ≤ 2,0m. 

+ Móng trong vùng nước ngập sâu : là móng có chiều sâu ngập nước lớn hơn 
2,0m.  với mức nước này có thể sử dụng hệ nổi ñể tổ chức mặt bằng thi công. 

Qua cách phân loại trên nhận thấy biện pháp thi công móng cọc của mố trụ cầu có 
tính qui luật như sau : phân loại móng cọc theo cấu tạo ñể ñịnh hướng cho việc lựa chọn 
thiết bị ñóng cọc. ðối với nhóm móng cọc bệ chìm biện pháp chính là ñào ñất trong hố 
móng cho ñến khi lộ các ñầu cọc còn ñối với móng cọc bệ nổi vấn ñề chính cần giải 
quyết là tìm biện pháp thay thế ñà giáo ñổ bê tông bệ.  

ðối với nhóm móng trên cạn cần phải chọn thứ tự ñào hố móng trước khi ñóng 
cọc hay ñóng cọc trước khi ñào hố móng.  

Khi nghiên cứu biện pháp thi công móng cọc nằm trong khu vực nước ngập nông 
phải tập trung vào giải pháp tạo mặt bằng thi công ngoài cách sử dụng hệ nổi.  

ðối với các dạng móng cọc nằm trong vùng nước ngập sâu, mặt bằng thi công tổ 
chức trên hệ nổi là phù hợp nhưng vấn ñề chính cần giải quyết là biện pháp ngăn nước 
ñể thi công bệ cọc .

Theo cȑ u 
tẇo 

Thiٞ t bị 
thi công 

Theo vị trí 
ñặt móng 

1 Móng cạn 
Biện pháp thi công hố 
móng, thứ tự ñào hố 
móng và ñóng cọc Móng 

cọc ñặc 

Búa 
xung 
kích, giá 
búa, 
khung 
dẫn 
hướng 

2 
Móng ngập 
nông 

Mặt bằng di chuyển giá 
búa, biện pháp ngăn nước 
thi công bệ móng kết hợp 
chống vách hố móng 

3 

Móng 
cọc ống 

Búa 
rung, 
máy ñào 
ñất, 
khung 
dẫn 
hướng 

Móng bệ 
chìm 

Móng ngập 
sâu 

Biện pháp ngăn nước thi 
công bệ móng kết hợp 
chống vách hố móng. 

4 Móng cạn ðà giáo ñổ bê tông bệ 
cọc 

5 

Móng 
cọc ñặc 

Búa 
xung 
kích, giá 
búa, 
khung 
dẫn 
hướng 

Móng ngập 
nông 

Mặt bằng di chuyển giá 
búa, biện pháp ngăn nước 
thi công bệ móng , ñà 
giáo ñổ bê tông bệ 

Búa 

Móng bệ 
nổi 

Biện pháp ngăn nước thi 

 Bảng 6-1 

tt 

LOẠI MÓNG 
ðIỀU KIỆN 
THI CÔNG 

VẤN ðỀ CẦN XEM 
XÉT,GIẢI QUYẾT 
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6 Móng 
cọc ống 

rung, 
máy ñào 
ñất, 
khung 
dẫn 
hướng 

Móng ngập 
sâu 

công bệ móng, ñà giáo ñổ 
bê tông bệ móng . 

Ngoài ra khi nghiên cứu ñể áp dụng biện pháp thi công thích hợp cho một dạng 
móng nào ñó còn phải quan tâm ñến ñộ lớn của móng, số lượng cọc cần ñóng cho một 
móng và thiết bị sẵn có ñể ñóng cọc.  

Qua phân tích trên có thể tóm tắt các vấn ñề cần xem xét khi thi công móng cọc 
trong bảng 6.1, ở ñó nêu những biện pháp chính mà trong thi công móng cần giải quyết.  

 6.2- THI CÔNG MÓNG BỆ CHÌM VA NỔI TRÊN CẠN : 
Những móng cọc nằm trên cạn thường là móng mố hoặc móng của các trụ nhịp 

dẫn nằm trong phạm vi bãi sông ñược tiến hành thi công trong mùa cạn, MNTC thấp 
hơn cao ñộ mặt ñất tự nhiên của mặt bằng thi công móng. Các móng cọc ñều thuộc loại 
móng bệ chìm và có thể ñược thiết kế ñể chúng có thể làm việc theo sơ ñồ móng bệ thấp 
nên cao ñộ ñặt móng khá sâu. Khi thi công móng cọc trên cạn người ta áp dụng một 
trong hai biện pháp : ñóng cọc trên mặt bằng và ñóng cọc trong hố móng. 
6.2.1- Biện pháp ñóng cọc trên mặt bằng : 

 Biện pháp này còn gọi là biện pháp ñóng cọc trước ñào hố móng sau, tóm tắt các 
bước thi công như sau: trên mặt bằng của khu vực móng ñã ñược san phẳng, ñặt ñường 
di chuyển cho giá búa và tiến hành  lắp dựng giá búa. Dùng giá búa di chuyển trên mặt 
bằng ñóng lần lượt các cọc trong bệ móng. Dùng cọc dẫn ñể ñóng ñầu cọc sâu xuống 
cao ñộ thiết kế. ðào ñất hố móng cho ñến khi lộ các ñầu cọc và thi công bệ cọc bằng 
biện pháp ñổ bê tông toàn khối. Khi ñã thi công các phần trên của thân mố trụ, bệ móng 
ñược ñắp lấp trở lại . 

Ưu ñiểm của biện pháp này : di chuyển giá búa thuận lợi, chi phí phụ cho ñóng 
cọc nhỏ nhất vì  vậy ñóng cọc nhanh . 

Nhược ñiểm : ðào ñất hố móng gặp khó khăn vì vướng các ñầu cọc nên ñào bằng 
cơ giới ñược ít  mà phải ñào bằng thủ công là chủ yếu . 

Mặc dù vậy biện pháp này ñược áp dụng phổ biến khi gặp  móng bệ thấp nằm trên 
cạn, nhưng không phải lúc nào nó cũng phát huy ñược ưu ñiểm. Biện pháp này chỉ nên 
áp dụng khi ñồng thời có hai ñiều kiện : 

- Chiều sâu ñáy móng so với cao ñộ tự nhiên ≤ 2,5m . 
- ðất mềm dễ ñóng ngập sâu cọc dẫn xuống nền . 

Trình tự công nghệ bao gồm các bước : 
1- San ủi tạo mặt bằng di chuyển  giá búa, bóc hết lớp ñất canh tác hoặc bùn nhão 

phía trên không những ñể giá búa di chuyển ổn ñịnh mà ñể bố trí mặt bằng thi công gọn 
gàng, chủ ñộng thi công trong mọi ñiều kiện thời tiết. Trên mặt bằng tiến hành ño ñạc 
ñịnh vị xác ñịnh các vị trí tim móng từ ñó có thể ñịnh ñược vị trí các cọc trong bệ. Mặt 
bằng phải thoát nước và ñủ diện tích  cho việc tiến hành các công ñoạn thi công. 

2- ðặt ñường di chuyển cho giá búa : phần lớn trên các công trường cầu ñều dùng 
giá búa khung thép chuyên dụng kiểu  ấẽ hoặc DJ-2  di chuyển trên bánh sắt hoặc ñẩy 
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trượt bằng palăng xích, do vậy cần ñặt hệ thống ñường ray cho giá búa di chuyển . Nếu 
sử dụng giá búa tự hành thì bỏ qua công ñoạn này.  

3- Lắp dựng giá búa, di chuyển giá búa ñến vị trí ñóng cọc ñầu tiên. Dùng các dây 
neo ở các góc ñể giữ ổn ñịnh cho giá búa . 

4- Dựng cọc vào vị trí và ñóng cọc, khi ñầu cọc cách cao ñộ tự nhiên 0,5m thì 
dùng cọc dẫn chụp lên ñầu cọc và tiếp tục ñóng cọc cho ñến cao ñộ thiết kế. Dùng móc 
cẩu của giá búa rút cọc dẫn lên. ðóng ñến hết chiều dài một ñoạn cọc thì tiến hành nối 
các ñoạn tiếp theo cho ñủ chiều dài thiết kế. Dừng ñóng cọc khi ñóng hết chiều dài cọc 
hoặc khi xuất hiện ñộ chối giả. Lần lượt ñóng các cọc khác còn lại của bệ móng. 

5- ðào ñất hố móng ñể bộc lộ các ñầu cọc và thi công bệ móng . ðối với hố móng 
có chiều sâu ≤2,5 m và không có hiện tượng cát chảy có thể áp dụng biện pháp ñào trần 
, ngược lại phải có biện pháp gia cố chống vách hố móng .  

ðào ñất hố móng ñược thực hiện bằng máy ở phần trên , kết hợp với nhân lực sửa 
sang vách hố móng, khi chạm ñến cao ñộ các ñầu cọc thì ñào bằng thủ công . 

6- Thử nghiệm cọc theo ñề cương và tiến hành nghiệm thu bãi cọc . 
7-  Làm lớp ñệm móng bằng bê tông mác thấp. Dùng vòi nước xối rửa vệ sinh các 

ñầu cọc. Xử lý ñầu cọc theo chỉ dẫn kỹ thuật.  
8-  Lắp ñặt khung cốt thép bệ móng và ghép ván khuôn bệ. 
9- ðổ bê tông bệ cọc .  
10- Khi bê tông ñã ñổ cao hơn mặt ñất ≥1m có thể tiến hành ñắp lấp ñất bệ móng 

ñể có mặt bằng thi công thuận tiện . 
Các cọc trong móng ñược ñóng lần lượt theo một trình tự nhất ñịnh gọi là sơ ñồ 

ñóng cọc. Việc lựa chọn một sơ ñồ ñóng thích hợp là ñể ñảm bảo sao cho khi ñóng các 
cọc trước không làm dồn nén ñất gây khó khăn cho ñóng các cọc ñóng sau, ñồng thời di 
chuyển giá búa không phức tạp, không bị vướng bởi các ñầu cọc ñóng trước.  

ðể thỏa mãn các yêu cầu trên có hai sơ ñồ ñóng cọc trên bãi : ñóng theo từng hàng 
zíc zắc và ñóng theo ñường xoắn ốc từ  giữa bãi cọc ñi ra . 

Theo sơ ñồ zíc zắc có hai phương án di chuyển : theo hàng cạnh ngắn của bãi cọc 
nếu bãi cọc chỉ gồm những cọc thẳng, khi ñó chỉ phải di chuyển giá búa mà không phải 
di chuyển vị trí các ñiểm neo dây giữ ổn ñịnh giá búa ( hình 6.1a) . Nếu trong bãi cọc có 
các hàng cọc xiên, ñường zíc zắc di chuyển theo hàng cạnh dài, ñóng các cọc xiên 
dương trước sau ñó chỉnh lại cột giá búa cho thẳng ñể ñóng các hàng cọc ñứng, hàng 
cuối cùng giá búa phải quay 1800 ñể ñóng hàng cọc xiên theo hướng xiên dương nếu 
các cọc ñóng trước ñều ñóng ngập hết chiều dài cọc, nếu chỉ cần một trong các cọc ñóng 
trước gặp ñộ chối giả mà chưa ñóng ngập trong ñất thì giá búa vẫn giữ nguyên hướng di 
chuyển và ñóng theo hướng xiên âm ( hình 6.1b). 
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Hình 6.1- Các sơ ñồ ñóng cọc và hướng của giá búa trên mặt bằng. 
 
Theo sơ ñồ ñường xoắn ốc áp dụng cho bãi cọc có kích thước lớn, ñiểm xuất phát 

là một cọc ở giữa bãi, lần lượt ñóng mở rộng vòng xoay ra ñến các cọc ở ngoài các hàng 
biên. Các cọc biên ñều phải ñóng theo hướng xiên âm. ðóng theo sơ ñồ ñường xoắn ốc, 
giá búa phải xoay hướng nhiều lần nhưng ñiểm neo các dây neo thì cố ñịnh  ( hình 
6.1c). 

Trong quá trình ñóng cọc phải thường xuyên theo dõi huớng xuống của cọc và ñộ 
sụt của nó ñể kịp thời phát hiện những hiện tượng dẫn ñến sự cố làm ảnh hưởng ñến 
chất lượng của móng. Những cọc gặp phải ñộ chối giả thì nghỉ ñóng và chờ cho ñất nền 
hoàn trở lại trạng thái nguyên thổ rồi tiến hành ñóng lại ñể xác ñịnh ñộ chối thực tế. 
Trường hợp cọc ñóng gặp phải ñộ sụt giả tức là ñã ñóng ngập cọc vào trong nền ñến hết 
chiều dài thiết kế mà vẫn chưa ñạt ñộ chối thì không thể nghỉ ñóng ñể chờ ñóng lại ñược 
mà tiếp tục ñóng các cọc khác, cọc có ñộ sụt giả sẽ ñóng lại sau khi ñã ñào ñất hố móng 
bộc lộ ñầu cọc. Việc ñóng kiểm tra ñộ sụt này kết hợp cùng với việc thử nghiệm ñộng 
ñối với bãi cọc. Lúc này không thể dùng giá búa ñể ñóng vì bị vướng các ñầu cọc mà 
tháo quả búa  chụp lên ñầu cọc cần ñóng và treo giữ bằng cần cẩu cho búa ñóng cọc 
theo phương pháp ñóng không cần giá búa nhưng cũng không cần khung dẫn hướng vì 
cọc ñã ñịnh vị chắc chắn vào nền. Khi kiểm tra thấy cần nối thêm cọc ñể ñóng tiếp thì 
bước ñóng tiếp theo vẫn phải dùng phương pháp ñóng này. ðây cũng chính là nhược 
ñiểm của biện pháp ñóng cọc trên mặt bằng . 

Dùng biện pháp ñào trần và sử dụng máy ñào gầu nghịch ñể lấy ñất trong hố 
máng, khi ñào ñến ñầu cọc không thể ñào tiếp bằng máy thì tiến hành ñào tiếp bằng biện 
pháp thủ công . Nếu gặp phải hiện tượng cát chảy, cát trôi thì dùng tường ván hoặc dùng 
các cọc ván thép ñóng xuống ñể chắn ñất. Khi ñào ñến cao ñộ ñáy bệ không cần áp dụng 
các biện pháp ñảm bảo trạng thái nguyên thổ của ñất nền nhưng cũng nên ñào và dọn 
sạch hết ñất thải và làm khô hố móng. 

Rải lớp lót móng sau khi ñã thử tĩnh và thử ñộng cọc. Lớp lót phải bằng bê tông 
dày 10cm vì phải lắp dựng khung cốt thép trên mặt nền, lớp lót bê tông có vai trò giữ vệ 
sinh cho lưới cốt thép ñáy bệ và dùng làm ván khuôn ñáy.   

Thi công bệ cọc có thể áp dụng những biện pháp ñã tiến hành ñể thi công móng 
khối tuy nhiên phải xét ñến những ñặc ñiểm của bệ cọc so với móng khối ñể ñiều chỉnh 
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biện pháp thi công cho phù hợp.  
 

b−íc i b−íc ii b−íc iii

b−íc iv buíc V

 
 

Hình 6.2- Các bước thi công móng cọc theo biện pháp ñóng cọc trên mặt bằng . 
 Bệ cọc là kết cấu BTCT, trong cả quá trình ñổ bê tông phải có biện pháp tăng 

cường cho khung cốt thép ñể có thể chịu ñược tải trọng thi công, giữ cho khung cốt thép 
không bị biến dạng. Chôn cốt thép chờ sẵn ñể nối với cốt thép thân mố hoặc thân trụ 
phía trên. Phải duy trì chiều dày bảo vệ của bê tông ñối với cốt thép là 5cm bằng các 
con kê. Phải ñổ bê tông bệ cọc liên tục, không ñược chia khối và không ñược nghỉ gián 
ñoạn, trừ trường hợp móng có khối lượng lớn việc chia khối theo yêu cầu của tư vấn 
thiết kế. 
6.2.2- Một số trường hợp ñặc biệt của biện pháp ñóng cọc trên mặt bằng: 
a) Thi công móng bệ chìm trong ñiều kiện bị ảnh hưởng của nước ngầm: 

Mặc dù ñiều kiện thi công trên cạn nhưng hố móng vẫn có thể bị úng ngập do ảnh 
hưởng của nước ngầm khi lưu lượng nước ngầm lớn lớn không thể thi công ñược bệ cọc 
trong ñiều kiện khô cạn nếu không sử dụng vòng vây cọc ván thép ñể ngăn nước . 

Gặp trường hợp này cần tiến hành ñóng cọc bê tông trên mặt bằng trước sau ñó 
tháo dỡ giá búa ra khỏi phạm vi thi công và dùng búa rung lắp trên cần cẩu ñể ñóng hạ 
vòng vây cọc ván thép. Do chiều sâu hố móng không lớn nên chỉ sử dụng các cọc ván 
ngắn và không cần khung chống, các cọc ñóng ngàm sâu vào nền so với cao ñộ ñáy 
móng theo chiều sâu tính toán với giả thiết cọc ván làm việc theo sơ ñồ côngxon. 
Trường hợp phải sử dụng cọc ván thép dài thì phải cắt ngắn một số cọc ñể làm cửa ra 
vào khu vực hố móng. ðào ñất trong vòng vây cọc ván thép bằng biện pháp xói hút. 
Tiến hành ñóng thử ñộng và nghiệm thu cọc. Sau khi nghiệm thu bãi cọc ñổ bê tông bịt 
ñáy bằng một trong hai biện pháp ñổ bê tông dưới nước là vữa dâng hoặc rút ống thẳng 
ñứng. Khi ñổ lớp bịt ñáy một ngày có thể bơm cạn nước trong hố móng và tiếp tục thực 
hiện các công ñoạn tiếp theo như ñối với trường hợp không bị úng nước. 
b) Thi công móng cọc chân dê: 
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Những mố cầu dầm khi chiều cao thân mố  dưới 2m người ta thường áp dụng dạng 
mố cọc chân dê thay cho mố chữ U. Mố cọc chân dê bệ cọc ñồng thời là xà mũ mà 
không có tường thân. Mố thuộc loại mố vùi, ta luy nón mố ñắp rộng ra phía trước và 
ngập tối thiểu 1/3 chiều dầy bệ móng. 

 

b−íc i b−íc ii b−íc iii

 
Hình 6.3 – Biện pháp thi công móng  của mố cọc chân dê bằng biện pháp ñóng 

cọc trên mặt bằng 
 

Như vậy móng của loại mố này thuộc loại móng cọc bệ cao, các ñầu cọc nhô lên 
khỏi mặt ñất và bệ cọc ñặt trực tiếp ngay trên mặt nền . Trước tiên người ta tiến hành 
ñào bằng máy ủi ñến cao ñộ ñáy bệ và san phẳng tạo mặt bằng thi công. Dùng giá búa 
tự hành di chuyển trên mặt bằng ñóng các cọc bê tông , ñóng hàng cọc xiên trước và các 
hạng cọc ñứng sau. Lớp lót móng bằng bê tông mác thấp ñồng thời là ván khuôn ñáy 
cho bệ cọc. Ván khuôn bệ cọc ñược dựng ngay trên mặt lớp lót móng và giữ bằng các 
văng chống xiên xuống mặt ñất.  
6.2.3 - Biện pháp ñóng cọc trong hố móng  : 

 Khi áp dụng biện pháp ñóng cọc trên mặt bằng nếu gặp phải trường hợp móng sâu 
hoặc nền ñất khô rắn thì việc dùng cọc dẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, ñồng thời phải ñào 
một khối lượng ñất lớn bằng nhân lực dẫn ñến tiến ñộ thi công chậm và giá thành  chi 
phí cho thi công cao. 

ðể khắc phục nhược ñiểm này người ta tiến hành ñào hố móng trước sau ñó lắp hệ 
sàn ñạo trên miệng hố móng ñể di chuyển giá búa trên mặt sàn và ñóng cọc trong hố 
móng. Do búa không thể ñóng thấp hơn cao ñộ ñứng của giá búa nên phải dùng cọc dẫn, 
nhưng do không phải ñóng xuyên qua lớp ñất nên việc ñóng cọc dẫn thuận lợi hơn và  
việc lấy cọc dẫn lên cũng dễ dàng hơn so với biện pháp ñóng trên mặt bằng. 
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Hình 6.4- Một số dạng sàn di chuyển giá búa trên miệng hố móng . 
a) Sàn ñạo ñặt trên ñầu các cọc H . b) Sàn dựng trên miệng hố móng ñào trần .  
c) Sàn công tác di ñộng trên các xe rùa .  
1- cọc H của tường ván . 2- khung chống tường ván 3- dầm I550 làm sàn  4- chồng nề 
5- ñường di chuyển giá búa trên mặt sàn công tác. 6- cọc dẫn . 7- cọc BTCT . 8- xe rùa . 
9- thép chữ C úp lên ñầu cọc H ñể ñỡ dầm I . 

 
Hố móng ñược ñào theo những biện pháp ñã áp dụng trong thi công móng khối 

tức là ñào bằng máy ñào gầu thuận kết hợp với ôtô chở ñất thải hoặc ñào bằng máy xúc 
gầu ngoạm.  Thành vách hố móng có thể ñể trần không gia cố nếu chiều sâu thấp và nền 
ñất rắn . Nếu hố móng sâu cần  gia cố chống vách nên sử dụng dạng tường ván có kích 
thước ñịnh hình, kết cấu chịu lực chính là các cọc thép chữ H ñóng ñều xung quanh hố 
móng. Khác với ñào hố móng của móng khối, ñào hố móng bệ cọc có thể tiến hành liên 
tục bằng máy cho ñến cao ñộ thiết kế mà không cần chờ kiểm tra ñáy móng và bảo vệ 
trạng thái nguyên thổ của nền . Khi ñào ñến cao ñộ ñáy móng, bề mặt nền cũng cần dọn 
phẳng và sạch, xung quanh hố móng ñào hệ thống rãnh tập trung nước ngầm hoặc nước 
mưa về hố tụ bố trí ở một góc hố móng ñể từ ñó dùng máy bơm bơm ra ngoài. Ngay sau 
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khi ñào xong hố móng tiến hành lắp dựng sàn 
công tác trên miệng hố móng . 

Sàn công tác ñể lắp dựng và di chuyển 
giá búa ñóng cọc trong hố móng gồm những 
thanh dầm I số hiệu từ 500 trở lên ñặt ngang 
miệng hố theo cạnh ngắn của hố móng. Nếu hố 
móng ñào trần, các dầm I ñược kê trên chồng 
nề, trường hợp hố móng có tường ván chống 
vách có thể sử dụng các cọc thép chữ H ñể làm 
trụ ñỡ cho sàn ñạo bằng cách dùng thanh thép 
chữ C úp lên  hàng cọc H và gác dầm I lên 
lưng thanh C. Yêu cầu các cọc H phải ñóng 
thẳng hàng và cao ñộ ñầu cọc bằng nhau. Do 
chiều dài của sàn ñạo phải ñủ ñể giá búa lùi về 
ñóng ñược hàng cọc biên nên một ñầu của dầm 
I phải kê lên chồng nề ñặt cách xa mép hố 
móng. Chiều rộng của sàn ñạo không cần lắp 
kín kích thước hố móng mà chỉ cần ñủ cho lắp 
dựng sàn giá búa, khi cần di chuyển ñến hàng 
cọc nào thì lắp mở rộng và sàng giá búa ñến vị 

trí ñó. Không ñược sử dụng khung chống của tường ván làm sàn ñạo ñể di chuyển giá 
búa vì các liên kết của khung chống với các ñầu cọc H không ñược thiết kế ñể chịu tải 
trọng của giá búa. Sàn công tác di ñộng có khả năng di chuyển dọc theo chiều dài hố 
móng bằng xe rùa chạy trên ray, bản thân giá búa di chuyển dọc theo sàn ngang mặt hố 
móng như vậy giá búa có thể ñóng cọc ở trên bất kỳ tọa ñộ nào trong phạm vi ñáy 
móng. Trong khi giá búa ñóng cọc, ñỉnh giá búa ñược neo giữ vào các góc của sàn ñạo 
bằng các dây chằng ñể giữa ổn ñịnh ñảm bảo an toàn cho giá búa . 

Giá búa ñược lắp dựng ngay trên sàn ñạo tại vị trí ñóng chiếc cọc ñầu tiên. Sơ ñồ 
ñóng cọc trong hố móng khác với sơ ñồ ñóng trên mặt bằng vì cách di chuyển của giá 
búa trong hai biện pháp này không giống nhau. Trong hố móng các cọc ñóng theo sơ ñồ 
zíc zắc lần lượt từng hàng cọc của cạnh ngắn bất kể có cọc xiên hay không và do ñó nếu 
móng có hai hàng cọc xiên thì cột giá búa sẽ phải ñiều chỉnh ñộ nghiêng liên tục. 

Khi ñóng cọc cần phải có một cần cẩu ñứng bên cạnh hố móng ñể cẩu các ñốt cọc 
cung cấp ñến tận chỗ ñứng cho giá búa. 

Do có thể di chuyển ñến vị trí của từng cọc dù toàn bộ bãi cọc ñã ñược ñóng xong 
mà không bị cản trở cho nên trong quá trình ñóng nếu gặp phải ñộ chối hoặc ñộ sụt giả 
chỉ ghi nhận lại mà vẫn tiếp tục ñóng các cọc khác, việc ñóng kiểm tra ñộ chối sẽ ñược 
thực hiện sau khi ñã ñóng xong toàn bộ các cọc trong bãi kết hợp với việc thử nghiệm 
ñộng. Khác với biện pháp thi công trên mặt bằng việc ñóng cọc thử  nghiệm vẫn sử 
dụng giá búa mà không phải thay thế bằng cần cẩu. 

Sau khi ñã nghiệm thu bãi cọc, dỡ bỏ sàn ñạo ñể lấy mặt bằng thi công các công 
ñoạn tiếp theo . 

Trình tự công nghệ các bước tiếp theo tiến hành tương tự như ñối với biện pháp 
ñóng cọc trên mặt bằng.  

 
Hình 6.5- Sơ ñồ ñóng cọc trong 

hố móng 
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Trong khi ñổ bê tông bệ cọc, sử dụng khung chống của tường ván ngang kích 
thước ñịnh hình làm sàn công tác ñể thi công. (ðối với các văng chống thì không  áp 
dụng như vậy ñược).  ðặt phễu hứng vữa của ống vòi voi trên mặt sàn khung chống và 
kê bằng giá ñỡ. Vữa bê tông cung cấp qua thùng chứa hoặc qua ống bơm rót vào phễu, 
từ ñó chảy xuống khuôn theo các ñoạn 
ống vòi voi. Bê tông ñược san rộng ra 
xung quanh theo bán kính di chuyển của 
ñầu ống. Khi vượt quá phạm vi di 
chuyển của ñầu ống thì chuyển vị trí ñặt 
phễu . 

Trong thời gian ñổ bê tông máy 
bơm nước phải thường trực ñể bơm cạn 
nước trong hố móng, không ñể mực 
nước ngập lên ñến ñáy hố móng. Nguồn 
nước tràn vào hố móng bao gồm : nước 
ngầm, nước thi công. 

Các thanh cốt thép chờ dựng sẵn 
của thân mố hoặc thân trụ cần ñược 
chống giữ và liên kết chúng tạm thời 
thành khung cứng bằng một số thanh cốt 
thép ñai. Ở vị trí tường thân các thanh 
cốt thép này có thể tạo thành một lồng 
kín ngăn không cho người vào thi công 
do vậy cần mở một số cửa bằng cách cắt 
ngắn một số thanh sau này khi lắp dựng 
khung cốt thép của thân trụ sẽ nối bằng 
mối nối truyền lực. 

Các bước thi công ñược mô tả 
bằng hình vẽ trình tự công nghệ trong hình 6.7. 

Bước 1: San tạo mặt bằng, ñịnh vị móng và hố móng. Theo vị trí ñã xác ñịnh ñóng 
các cọc H bằng búa rung cách ñều quanh chu vi hố móng . 

Bước 2 : ðào ñất trong hố móng bằng máy ñào . 
Bước 3 : Lắp dựng sàn ñạo , trên mặt sàn ñào lắp giá búa và dùng giá búa di 

chuyển trên sàn ñạo ñóng cọc thử . Căn cứ vào kết quả ñóng cọc thử ñể triển khai ñúc 
các cọc trong móng . Thông qua cọc dẫn ñóng các cọc ñến cao ñộ thiết kế . 

Bước 4 : Nghiệm thu cọc, ñổ lớp lót móng bằng vữa bê tông mác thấp . Xử lý các 
ñầu cọc theo tiêu chuẩn kỹ thuật . 

Bước 5 : Lắp dựng khung cốt thép bệ và cốt thép chờ của thân trụ. Lăp ván khuôn 
bệ cọc . 

Bước 6: ðổ bê tông bệ cọc, sử dụng vữa bê tông của trạm trộn, vận chuyển ra vị 
trí móng bằng xe Mix và ñổ bằng ống vòi voi . 

Chiều dài thực tế của cọc ñược xác ñịnh sau khi có kết quả ñóng các cọc thử trong 
hố móng và khi ñó mới triển khai ñúc các cọc trong móng. ðể thi công ñược liên tục các 
ñốt cọc mũi ñược ñúc trước cùng với cọc thử các ñốt nối ñúc sau khi có kết quả ñóng 
thử. Do ñó trong thời gian ñúc các ñốt nối vẫn tiến hành ñóng các ñốt mũi, khi các ñốt 
nối có thể ñóng ñược thì quay trở lại nối cọc và ñóng cho hết chiều dài thiết kế. 

1

2

3

4

 
Hình 6.6- Sử dụng khung chống của 
tường ván làm sàn công tác ñổ bê tông bệ 
cọc. 
1- khung cốt thép bệ. 2- cốt thép thân trụ.        
3- ống vòi voi . 4- sàn công tác. 
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Buíc 1 Buíc 2 Buíc 3

Buíc 4 Buíc 5 Buíc 6

 
 

Hình 6.7- Các bước thi công móng cọc theo biện pháp ñóng cọc trong hố móng 
 

6.3 - THI CÔNG MÓNG BỆ NỔI TRÊN CẠN : 
Móng cọc trên cạn dạng bệ nổi cao là móng của các trụ cầu cạn, cầu vượt khẩu ñộ 

nhỏ dành cho cầu vượt ñường dân sinh, tuy ít gặp nhưng vẫn tồn tại trong thực tế. Trụ 
thuộc loại trụ dẻo, chỉ có một  hoặc hai hàng cọc thẳng, các cọc ñóng cao lên khỏi mặt 
ñất và nối liền với xà mũ trụ mà không có thân trụ. 

Vấn ñề cần giải quyết khi tìm biện pháp thi công cho dạng móng loại này là ñảm 
bảo ñóng các ñầu cọc chính xác, thẳng hàng và kết cấu ñà giáo thi công bệ cọc ñồng 
thời là xà mũ của trụ dẻo. 

ðóng cọc bằng giá búa ñứng trên mặt bằng có thể ñảm bảo yêu cầu ñóng các cọc 
thẳng ñứng và thẳng hàng nhưng khó giữ cho các thân cọc không bị xoay nếu phía dưới 
mũi cọc gặp phải lớp ñịa chất rắn bất thường. ðể giữ cho thân cọc ñóng xuống ñi thẳng 
theo một hướng thì cần có khung dẫn hướng thay thế cho giá búa . 

Trên mặt bằng móng ñịnh vị chính xác vị trí các cọc, dựa vào vị trí cọc lắp dựng 
khung dẫn hướng ñể ñóng cọc. 

Khung dẫn hướng có thể kết hợp làm ñà giáo ñể thi công xà mũ nên sử dụng kết 
cấu YốKM ñể lắp dựng, bố trí mặt bằng ñà giáo sao cho các thanh ngang và thanh chéo 
không cắt vào thân cọc bê tông. Theo chiều dọc cầu chỉ cần lắp một khoang dàn, theo 
phương ngang số khoang dàn phụ thuộc vào chiều dài xà mũ. Với vai trò là khung dẫn 
hướng, trong giai ñoạn ñóng cọc chỉ cần lắp hai tầng, sau khi ñóng xong các hàng cọc 
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mới sử dụng khung dẫn hướng làm ñà giáo ñể ñổ bê tông xà mũ và lắp thêm tầng sao 
cho chiều cao của ñà giáo thấp hơn ñáy xà mũ 0,5m. Các nút dưới chân của các cột 
ñứng ñược kê lên bó tà vẹt, nền dưới ñáy tà vẹt là nền ñầm chặt ñạt K95 hoặc ñệm ñá 
dăm dày 35cm. Các ñiểm kê phải cùng nằm trên một mặt phẳng. ðể chống xô ngang 
hoặc xô dọc khi ñóng cọc, ñà giáo ñược chống bằng các thanh xiên xuống mặt ñất ở cả 
bốn mặt.

1

2

3

45

4
1

4

a) b)

c)

MÆt b»ng

A

Nót A

Hình 6.8- Biện pháp thi công trụ dẻo theo biện pháp ñóng cọc bằng khung dẫn hướng 
a)ðóng cọc . b) Cấu tạo khung dẫn hướng bằng kết cấu YốKM . c) ðổ bê tông xà mũ 
1- cọc BTCT . 2-Kết cấu YốKM. 3-Thanh chống . 4-Xà kẹp dọc. 5- Xà kẹp ngang . 

ðể dẫn hướng cho cọc, trên hai mặt phẳng trên cùng và mặt phẳng dưới chân của 
ñà giáo tạo hai lỗ thẳng ñứng ñể luồn cọc, mặt bên của các lỗ ép sát vào các mặt phẳng 
thành cọc bằng cách ñặt các thanh xà kẹp dọc theo hai bên mặt phẳng thành cọc và liên 
kết chặt vào các thanh ngang của ñà giáo YốKM, hai mặt bên còn lại cũng dùng hai 
ñoạn ñặt vuông góc và liên kết với hai thanh dọc của ñà giáo. Hình thức liên kết là bu 
lông và thanh kẹp ñể bắt chặt ñầu thanh xà kẹp vào với các thanh của kết cấu YốKM 
mà không làm ảnh hưởng ñến cấu tạo của chúng. Dùng dây rọi ñể ñịnh vị thẳng ñứng 
giữa hai tầng lỗ luồn cọc với vị trí cọc trên mặt ñất . 
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